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Dữ liệu Chủng tộc và Sắc tộc

Phần dưới đây tóm tắt các thay đổi dự kiến. Quý vị có thể đề xuất các thay đổi dự kiến khác.
1. Có cần hỏi riêng các câu hỏi về sắc tộc và chủng tộc để các cá nhân có thể xác định quốc tịch Latinh, gốc Tây Ban Nha hoặc Tây Ban Nha, cũng như (các) chủng tộc và (các) sắc tộc của họ không?
a. Có cần hỏi người Latinh theo các tên gọi người Latinh khác nhau không? (Latinh, Latina, và/hoặc Latinx)?
b. Có nên hỏi các câu hỏi về chủng tộc dưới dạng các câu hỏi liên quan đến chủng tộc, quốc tịch, nguồn gốc tổ tiên hoặc một từ nào đó khác không?
2. Các cá nhân có được lựa chọn nhiều hơn một chủng tộc không? 
3. Có cần mở rộng danh mục để bao gồm cả Người Thổ dân Mỹ hoặc Người Bản địa Alaska và Người dân đảo Thái Bình Dương hoặc Người Bản địa Hawai với tư cách các nhóm chủng tộc đặc biệt không?
a. Các danh mục chủng tộc hiện tại được sử dụng bao gồm: Châu Á, Da đen hoặc Mỹ gốc Phi, Da trắng và Chủng tộc khác Không được liệt kê.
4. Có cần cập nhật cách phân loại một số nhóm chủng tộc không? Ví dụ:
Lưu ý: Trung Đông và Guam hiện đang được xếp trong danh mục “Châu Á”.
a. Có thể xếp Trung Đông vào danh mục “Da trắng”;
b. [bookmark: _Hlk131408131]Có thể xếp Guam vào danh mục “Người dân đảo Thái Bình Dương hoặc Người Bản địa Hawai”.
c. Có cần có thêm các danh mục mới cho các nhóm chủng tộc khác không, chẳng hạn như nhóm mới “Trung Đông và Bắc Phi”?
5. Có cần thêm phần để trống cho mọi tùy chọn “Nhóm chủng tộc khác không được liệt kê ở trên” để cho phép mọi người chọn bất kỳ nhóm chủng tộc nào mà họ thuộc về không?
6. Đây có phải là các định nghĩa phù hợp cho “chủng tộc” và “sắc tộc” không?
a. “Sắc tộc” là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả các phân nhóm của một dân số có chung các đặc điểm, chẳng hạn như ngôn ngữ, giá trị, cấu trúc hành vi, lịch sử và cơ sở địa lý nguồn gốc tổ tiên.
b. “Chủng tộc” là một khái niệm xã hội dùng để phân loại người thành các nhóm khác nhau, dựa trên các đặc điểm như ngoại hình (đặc biệt là màu da), sự tương đồng về văn hóa, lịch sử văn hóa, phân loại sắc tộc và nhu cầu kinh tế-xã hội của một xã hội tại một thời điểm xác định. Chủng tộc độc lập với sắc tộc hoặc vị trí địa lý và có thể không phải lúc nào cũng nhất quán với ngoại hình cá nhân.
7. Sắc tộc thường được xác định là quốc gia. Trong một quốc gia, có thể có nhiều hơn một nhóm sắc tộc. Có nên thu thập thông tin về sắc tộc theo nhiều cách khác không?


Câu hỏi Mới Dự kiến về Chủng tộc và Sắc tộc 

Quốc tịch gốc Tây Ban Nha, Latinh hoặc Tây Ban Nha
	Câu hỏi 1. Quý vị có cho mình là người có quốc tịch gốc Tây Ban Nha, Latinh hoặc Tây Ban Nha không?

	❑ Có

	❑ Không (thì chuyển đến Câu hỏi 3)



	Câu hỏi 2. Nếu quý vị trả lời “Có” với Câu hỏi 1, quốc tịch gốc Tây Ban Nha, Latinh hoặc Tây Ban Nha của quý vịl là gì? Chọn tất cả các mục áp dụng và sau đó chuyển đến Câu hỏi 4.
❑ Mexico, Mỹ gốc Mexico hoặc Chicano(a)
❑ Afro Latino(a)
❑ Argentina
❑ Belize
❑ Bolivia
❑ Brazil
❑ Caribbean Gốc Tây Ban Nha
❑ Chile
❑ Colombia 
❑ Costa Rica 
❑ Cuba 
❑ Dominica
❑ Ecuador
❑ Tây Ban Nha thuộc châu Âu (từ Tây Ban Nha)
❑ Guatemala
❑ Guyana
❑ Hondura
❑ Nicaragua
❑ Panama 
❑ Paraguay
❑ Peru
❑ Puerto Rica 
❑ Salvador
❑ Suriname
❑ Venezuela 
❑ Uruguay
❑ Quốc tịch Latinh, gốc Tây Ban Nha hoặc Tây Ban Nha khác không được liệt kê ở trên (Ghi cụ thể: __________)



Chủng tộc
	Câu hỏi 3. Nếu quý vị trả lời là “Không” cho Câu hỏi 1, điều gì là mô tả đúng nhất về quý vị? Chọn tất cả các mục áp dụng và sau đó chuyển đến Câu hỏi 4.
❑ Da trắng
❑ Da đen 
❑ Châu Á 
❑ Trung Đông hoặc Bắc Phi
❑ Người Da đỏ hoặc Alaska Bản địa 
❑ Người dân đảo Thái Bình Dương hoặc Hawai Bản địa
❑ Nhóm khác không được liệt kê ở trên (Ghi cụ thể: _____________)



	Câu hỏi 4. (Các) Nhóm nào mô tả đúng nhất về quý vị? Đánh dấu vào tất cả các mục áp dụng.

Da trắng: 
❑ Armenia ❑ Bulgaria ❑ Séc ❑ Đan Mạch ❑ Hà Lan ❑ Anh ❑ Pháp 
❑ Đức ❑ Hy Lạp ❑ Hungary ❑ Ai-len ❑ Ý ❑ Ba Lan ❑ Bồ Đào Nha 
❑ Romania ❑ Nga ❑ Xcốt-len ❑ Serbia ❑ Thụy Điển ❑ Ukraina
❑ Nhóm khác không được liệt kê ở trên (Ghi cụ thể: _____________)

Da đen: 
❑ Mỹ gốc Phi ❑ Ethiopia ❑ Haitia ❑ Jamaica ❑ Kenya ❑ Nigeria 
❑ Senegal ❑ Sierra Leone ❑ Somali ❑ Nam Phi ❑ Uganda 
❑ Tây Ấn
❑ Nhóm khác không được liệt kê ở trên (Ghi cụ thể: _____________)

Châu Á: 
❑ Afghani ❑ Ấn gốc Á ❑ Bangladesh ❑ Campuchia ❑ Trung Quốc ❑ Philippines 
❑ H'Mông ❑ Ấn Độ ❑ Indonesia ❑ Nhật Bản ❑ Hàn Quốc ❑ Lào ❑ Malaysia 
❑ Miến Điện ❑ Nepal ❑ Pakistan ❑ Sri Lanka ❑ Đài Loan ❑ Thái Lan ❑ Việt Nam 
❑ Nhóm khác không được liệt kê ở trên (Ghi cụ thể: _____________)

Trung Đông hoặc Bắc Phi:
❑ Algeria ❑ Ai Cập ❑ Emirati ❑ Iran ❑ Iraq ❑ Israel ❑ Leban ❑ Moroc
❑ Palestin ❑ Qatar ❑ Ả Rập Xê-út ❑ Syria ❑ Tunisia ❑ Yemen
❑ Nhóm khác không được liệt kê ở trên (Ghi cụ thể: _____________)

Người Da đỏ hoặc Alaska Bản địa:
❑ Alaska Bản địa ❑ Apache ❑ Aztec ❑ Blackfeet ❑ Cahuilla 
❑ Thổ dân Trung Mỹ ❑ Cherokee ❑ Choctaw ❑ Chukchansi 
❑ Chumash Mission ❑ Cupeno ❑ Diegueno Mission ❑ Iipay ❑ Koi ❑ Kumeyaay 
❑ Karuk ❑ Lisueno Mission ❑ Maidu ❑ Mayan ❑ Me-Wuk ❑ Mechoopda ❑ Mixteco ❑ Thổ dân Mỹ gốc Mexico ❑ Mission, Khác ❑ Mono ❑ Nomlaki ❑ Navajo ❑ Piute
❑ Pomo ❑ Shoshone ❑ Sioux ❑ Tejon ❑ Timbisha Shoshone ❑ Triqui ❑ Tule River
❑ Wintun ❑ Wiyot ❑ Yuhaaviatam ❑ Yurok ❑ Zapoteco
❑ Bộ lạc hoặc Quốc gia khác (Ghi cụ thể: _________________________)
❑ Nhóm khác không được liệt kê ở trên (Ghi cụ thể: _____________________)

Người dân đảo Thái Bình Dương hoặc Hawai Bản địa:
❑ Chamorro ❑ Fijian ❑ Guam ❑ Maori ❑ Hawai Bản địa ❑ Polynesia 
❑ Samoa ❑ Tonga 
❑ Nhóm khác không được liệt kê ở trên (Ghi cụ thể: _____________)

Khác:
❑ Nhóm khác không được liệt kê ở trên (Ghi cụ thể: _____________)
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